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TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUÔI HỌC KÌ II
 (Năm học 2023 – 2024)


MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Họ và Tên ………………………………..
Lớp: 9….



	Điểm

	Lời phê của giáo viên



Đề bài
A. Trắc nghiệm: (5,0 điểm)-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Điền đáp án đúng vào bảng sau

	Câu
	1-
	2-
	3-
	4-
	5-
	6-
	7-
	8-
	9-
	10-

	Câu
	11-
	12-
	13-
	14-
	15-
	16-
	17-
	18-
	19-
	20-


Câu 1: Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. Các quan hệ công vụ và nhân thân.

B. Các quy tắc quản lí nhà nước.

C. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
D. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.

Câu 2: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm

A. Phạt tiền người vi phạm.

B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe những người khác.
C. Lập lại trật tự xã hội.

D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới.

Câu 3: Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là

A. Trách nhiệm pháp lí                  B. Vi phạm pháp luật.

C. Trách nhiệm gia đình                D. Vi phạm đạo đức.

Câu 4: “Tội phạm” là người có hành vi vi phạm

A. Pháp luật dân sự                        B. Pháp luật hành chính.

C. Pháp luật hình sự                       D. Kỉ luật.

Câu 5: Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là

A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.                  B. Từ 18 tuổi trở lên.

C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.                  D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

Câu 6: Hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật

A. Hình sự         B. Hành chính           C. Dân sự                 D. Kỉ luật
Câu 7: Hành vi trải pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đên các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là khái niệm

A. Vi phạm kỉ luật                            B. Vi phạm pháp luật.
C. Vi phạm nội quy                          D. Vi phạm điều lệ.

Câu 8: "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là?

A. Hình thức dân chủ trực tiếp.       B. Hình thức dân chủ gián tiếp.

C. Hình thức dân chủ tập trung.      D. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Câu 9: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là?

A. 21/5/1990      B. 21/4/1991            C. 21/5/1994.             D. 21/5/1993.

Câu 10: Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?

A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.

B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.

C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.

D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử.

Câu 11: Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.

B. Tình trạng pháp lý.

C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.

D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Câu 12: Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử

A. Người không bị khởi tố dân sự.

B. Người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án.

C. Ngưòi đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương.

D. Người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án.

Câu 13: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?

A. Quyền ứng cử.                        B. Quyền kiểm tra, giám sát.

C. Quyền đóng góp ý kiến.         D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Câu 14: Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền bầu cử

A. Người không bị tạm giam.
B. Người đang bị quản thúc.
C. Người bị tước quyền bầu cử theo bản án của Toà án.

D. Người mất năng lực hành vi dân sự.

Câu 15: Các hoạt động thể hiện lao động tự giác là ?
A. Gíup đỡ bố mẹ làm việc nhà.

B. Tự giác làm bài tập về nhà, không cần phải nhắc nhở.

C. Đi làm đúng giờ.

D. Cả A,B,C.

Câu 16: Quyền của người lao động là gì?
A. Được hưởng tất cả các chế độ của người lao động theo đúng quy luật.

B. Bị cắt các ngày nghỉ theo quy định.

C.Được tham gia bảo hiểm đầy đủ.

D. Cả A, C.

Câu 17: Nghĩa vụ của người công dân là ?

A. Chấp hành đúng kỉ cương nề nếp do công ty đặt ra.

B. Đi làm đúng giờ.

C. Không đánh nhau cãi nhau trong công ty.

D. Cả A,B,C.

Câu 18: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động

A.Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc.

B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.

C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.

D. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.

Câu 19: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động ?

A. Quyền tự do kinh doanh.                 B. Quyền sở hữu tài sản.

C. Quyền được tuyển dụng lao động.   D. Quyền bóc lột sức lao động.

Câu 20: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn ?

A. việc làm theo sở thích của mình.

B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.

C. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.

D. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.

B.Tự luận (5,0 điểm)
Câu 1. Trình bày các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân? (3 điểm)
Câu 2. Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Để trở thành người lao động tốt,công dân có ích cho xã hội ngay từ bây giờ các em cần phải làm gì? (2 điểm)
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